
                            

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh Viện Đa Khoa Thống Nhất

2. Địa chỉ: 234 Quốc Lộ 1, P. Long Bình, Đồng Nai. (ĐT: 0251.3886214)

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ hàng ngày và 07 ngày/tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Tăng nhân sự

STT Họ và tên
Số Giấy phép hành nghề/Số 

Chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác

Ghi chú

1 Nguyễn Thị Khánh Ly 001527/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên

2 Trần Thị Hoài Thanh 012813/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên

3 Vòng Thị Kim Luyến 011988/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên

4 Huỳnh Thị Thu Hiền 001983/ĐNAI-GPHN Y khoa
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Bác sĩ điều trị y khoa

5 Thái Thị Thùy Trang 000057/LĐ-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Ngoại

6 Đào Tiến Đạt 001855/ĐNAI-GPHN Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Chấn thương chỉnh 

hình

7 Phạm Tố Như 001736/ĐNAI-GPHN Chuyên khoa Nội khoa
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Nội

8 Đào Hồ Phương Anh 001964/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên

9 Nguyễn Thị Hồng Thy 001980/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên
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10 Hoàng Thị Phượng 001792/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên

11 Trần Vân Anh 000737/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Điều dưỡng viên

12 Nguyễn Đình Hoàng Khang 001726/ĐNAI-GPHN Răng hàm mặt
Từ 6 giờ 30' đến 16 giờ

(Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Sáng thứ 7: 6 giờ 30' - 12 giờ

Bác sĩ điều trị chuyên 

khoa Răng hàm mặt

Ngoài thời gian làm việc như trên: Bác sĩ, nhân viên y tế tham gia trực, làm thêm giờ theo sự phân công và 

được nghỉ bù để đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động
Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2026

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TƯỜNG QUANG
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